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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: 

Các Thẩm phán:    

Ông Nguyễn Thành Trung 

Ông Ngô Văn Minh 

Ông Nguyễn Văn Huỳnh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Chữ Cần – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dương. 

-   i di n Vi n  i m   t nh n d n t nh   nh  ư ng tham gia phiên 

tòa: Bà Đặng Hà Nhung –  i m sát viên. 

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, tại trụ s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân s  thụ lý số 43/2019/TLPT-DS ngày 

16/01/2019 về việc “tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu chấm dứt hành vi 

trái pháp luật”. 

Do Bản án dân s  sơ thẩm số 69/2018/DS-ST ngày 19/11/2018 của 

TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương    kháng cáo. 

Theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 122/2019/QĐPT-DS 

ngày 25 tháng 4 năm 2019, giữa các đương s : 

- Nguyên đơn: Bà Trương Th  Ánh T, sinh năm 1971; đ a chỉ: Ấp L, xã T, 

huyện D, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Th  Phương H, 

sinh năm 1985; đ a chỉ: 15/87/1, đường P, tổ X, khu X, phường H, thành phố T, 

tỉnh Bình Dương (theo văn  ản ủy quyền ngày 10/01/2018), có mặt.  

- Bị đơn: Ông Lưu  iến Đ Lưu  iến Đ, sinh năm 1979; đ a chỉ: Ấp L, xã 

T, huyện D, tỉnh Bình Dương, có mặt.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Lưu Thanh L, sinh năm 1967; đ a chỉ: Ấp Hố Cạn, xã An Lập, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, có yêu cầu giải quyết vắng mặt.  
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2. Ông Lưu  iến A, sinh năm 1967; đ a chỉ: Ấp Bưng Còng, xã Thanh 

Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

3. Ông Lưu Bình Th, sinh năm 1969; đ a chỉ: Ấp Suối Cát, xã Thanh 

Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, có yêu cầu giải quyết vắng mặt.   

4. Bà Lưu  im H, sinh năm 1971; đ a chỉ: Ấp L, xã T, huyện D, tỉnh Bình 

Dương, có yêu cầu giải quyết vắng mặt.   

5. Bà Lưu Thanh Nh, sinh năm 1973; đ a chỉ: Ấp  iến An, xã An Lập, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, có yêu cầu giải quyết vắng mặt.   

6. Bà Lưu Thanh Nh2, sinh năm 1976; đ a chỉ: Ấp Suối Cát, xã Thanh 

Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, có yêu cầu giải quyết vắng mặt.   

7. Ủy  an nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; đ a chỉ:  hu phố 

4B, th  trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, có yêu cầu giải 

quyết vắng mặt.   

 - Người  háng cáo: Nguyên đơn  à Trương Th  Ánh T. 

NỘI D NG V  ÁN: 

* Theo đơn  hởi  iện ngày 16/4/2018, đơn  hởi  iện bổ sung ngày 

26/9/2018, quá trình tố tụng giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, đại diện 

nguyên đơn bà Nguyễn Thị Phương H trình bày: 

Ngày 07/7/2004, bà T  và ông Lưu  iến B (cha của ông Đ) có lập “Tờ 

thuận sang nhượng đất”, theo đó ông B đồng ý chuy n nhượng cho bà T  ½ diện 

tích đất trồng lúa tọa lạc tại ấp 11A (nay là ấp Lê Danh Cát), xã Thanh Tuyền, 

huyện Dầu Tiếng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01595 

QSDĐ/QĐ-UB do UBND huyện Dầu Tiếng cấp ngày 28/12/2001 cho hộ ông 

Lưu  iến B. Bà T  đã giao đủ tiền cho ông B và nhận đúng diện tích đất đã thỏa 

thuận chuy n nhượng. Ngày 21/6/2006, bà T  được UBND huyện Dầu Tiếng cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ H01217/QĐ-UB với diện tích 

4.994 m
2 

thuộc thửa đất số 105, tờ bản đồ số 05 tọa lạc tại Ấp L, xã T, huyện D. 

Từ năm 2004 đến nay, bà T  là người tr c tiếp canh tác, sử dụng phần đất này, 

không ai tranh chấp; bà T  thống nhất việc sử dụng đất và việc cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Dầu Tiếng. 

Theo đơn kh i kiện ngày 16/4/2018 và đơn kh i kiện  ổ sung ngày 

26/9/2018, bà T  yêu cầu: Ông Đ phải chấm dứt hành vi trái pháp luật cản tr  

việc hợp thức hóa quyền sử dụng đất và yêu cầu Tòa án công nhận quyền sử 

dụng đối với phần đất qua đo đạc th c tế có diện tích 2.123 m
2
 (trong đó có 86,8 

m
2
 thuộc HLATĐB) thuộc thửa 99, tờ bản đồ 05 tọa lạc tại Ấp L, xã T, huyện D, 

tỉnh Bình Dương. Tại phiên tòa, đại diện ủy quyền của bà T  xác đ nh rút yêu 

cầu kh i kiện, không yêu cầu Tòa án giải quyết đối với nội dung yêu cầu công 

nhận quyền s  hữu đối với phần đất nêu trên, giữ nguyên yêu cầu chấm dứt hành 

vi trái pháp luật. Đối với những tài sản trên đất là 01 căn nhà cấp 4, mái che và 
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các cây trồng khác thì bà T  xác đ nh đây là những tài sản do bà T  t  tạo d ng 

được nên không tranh chấp, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Quá trình giải quyết cũng như tại phiên tòa, bà T  thống nhất và yêu cầu 

Tòa án sử dụng các kết quả sau đ  làm căn cứ giải quyết vụ án: Biên bản đo đạc, 

xem xét thẩm đ nh tài sản tranh chấp ngày 20/6/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Dầu Tiếng lập; Mảnh trích lục đ a chính có đo đạc chỉnh lý số 561-2018 

ngày 10/7/2018 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Dầu Tiếng; 

Biên bản t  xác đ nh giá tr  tài sản tranh chấp ngày 19/7/2018, cụ th : Phần đất 

tranh chấp có tr  giá là 160.000.000 đồng; phần căn nhà cấp 4 được xây d ng 

năm 2004 có diện tích 66 m
2
 và phần mái che được xây d ng năm 2017 diện 

tích 30 m
2
 có tổng tr  giá là 50.000.000 đồng; các cây trồng trên đất gồm: 59 cây 

cao su trồng năm 2005, 10 cây mít trồng năm 2010, 01 cây tràm  ông vàng 

đường kính 50 cm, 04 cây tràm  ông vàng đường kính 25 cm và 01 cây  ông 

gòn đường kính 90 cm (   gãy đổ trên đất và còn sống) có giá tr  là 30.000.000 

đồng (tổng tr  giá tài sản là 240.000.000 đồng). 

Về nguồn gốc phần đất tranh chấp: Năm 2004, sau khi nhận chuy n 

nhượng quyền sử dụng đất thì bà T  đã chuy n đến Ấp L, xã T, huyện D đ  sinh 

sống. Do phần đất nhận chuy n nhượng của ông B là đất ruộng, không th  d ng 

nhà đ    nên bà T  thấy phần đất phía trên thửa đất của mình (thửa đất số 99 

hiện đang tranh chấp) là đất đ  trống, trên đất chỉ có một số cây rừng và không 

có ai quản lý, sử dụng do đó bà T  đã canh tác, sử dụng, xây nhà và sinh sống 

trên phần đất từ năm 2004 đến nay, cụ th : Năm 2004, bà T  xây d ng căn nhà 

cấp 4 có diện tích 66 m
2
,
 
kết cấu: Tường xây gạch không tô, mái lợp tôn, trần 

không có la phong, nền xi măng và trồng một số cây trên đất; năm 2016, bà T  

có chôn cất 01 ngôi mộ của con bà T ; năm 2017, bà T  xây d ng thêm 01 mái 

che có diện tích 30 m
2
, kết cấu: Có 04 trụ xi măng cao 3,5 m, mái che này gắn 

liền với căn nhà cấp 4, nền bằng đất. Tất cả việc bà T  xây d ng nhà  , d ng mái 

che, trồng cây, chôn cất mồ mả thì phía gia đình ông B, ông Đ và chính quyền 

đ a phương xã Thanh Tuyền biết nhưng không có ý kiến gì phản đối. Bà T  sinh 

sống liên tục trên thửa đất số 99 đến nay đã hơn 13 năm, bà T  có nộp thuế nhà 

đất cho Nhà nước đầy đủ. Mặt khác, khi bà T  nhận chuy n nhượng đất thì gia 

đình ông B cũng là người t  cắm cọc, phân ranh giữa hai thửa đất chuy n 

nhượng và không chuy n nhượng.  

Đầu năm 2017, do có nhu cầu chuy n nhượng quyền sử dụng đất, bà T  

tiến hành đo đạc lại toàn bộ diện tích đất của mình tại ấp Lê Danh Cát, xã Thanh 

Tuyền thì mới biết thửa đất 99 nói trên chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho bất kỳ ai. Lúc này, bà T  yêu cầu ông Đ ký xác nhận 

ranh giới thì ông Đ mới biết chuyện đất chưa được cấp quyền sử dụng đất và 

ông Đ quay ngược lại cho rằng diện tích đất tranh chấp là của cha ông Đ tức ông 

B và đưa ra lý do trước đây ông B chỉ cho bà T  mượn đ  d ng nhà sinh sống. 

Vì việc có tranh chấp với ông Đ nên hiện nay bà T  chưa th  làm hoàn chỉnh thủ 
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tục đ  yêu cầu Nhà nước cấp quyền sử dụng đất đối với phần đất thuộc thửa 99, 

tờ bản đồ số 05 nói trên theo quy đ nh. 

Chứng cứ nguyên đơn bà T  giao nộp: Đơn kh i kiện ngày 16/4/2018; đơn 

kh i kiện  ổ sung ngày 26/9/2018;  ản sao giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ 

khẩu; giấy ủy quyền ngày 10/01/2018; đơn tranh chấp quyền sử dụng đất ngày 

25/7/2017;  ản photo đơn xin xác nhận nhà  , đất   hợp pháp của bà T ;  ản 

photo tờ thỏa thuận sang nhượng đất ngày 07/7/2004;  ản sao Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 01217/QĐ-UB ngày 21/6/2006 cấp cho bà T ;  ản photo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01595 QSDĐ/QĐ-UB cấp ngày 

08/12/2001 cho hộ ông Lưu  iến B;  iên  ản hòa giải ngày 24/01/2018;  ản 

photo  iên  ản xác minh hiện trạng ngày 21/11/2017; Quyết đ nh thành lập Hội 

đồng hòa giải tranh chấp đất đai số 615/QĐ-UBND ngày 20/11/2017; văn  ản 

số 88/UBND-NC ngày 25/01/2018 của UBND xã Thanh Tuyền; đơn yêu cầu 

Tòa án hỗ trợ gửi tài liệu, chứng cứ;  ản sao hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số 01595 QSDĐ/QĐ-UB cấp ngày 08/12/2001 cho hộ ông Lưu  iến 

B;  ản photo  iên lai thu tiền số 24994 ngày 22/11/2017 của UBND xã Thanh 

Tuyền;  ản photo  iên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 0041896 

ngày 22/11/2017 của UBND xã Thanh Tuyền;  ản photo thông  áo nộp thuế số 

10383/TB-CCT ngày 14/9/2017 của Chi cục thuế huyện Dầu Tiếng;  ản t  khai 

ngày 20/6/2018 của  à Nguyễn Th  Phương H. 

* Theo đơn phản tố ngày 01/8/2018, quá trình tố tụng giải quyết vụ án 

cũng như tại phiên tòa, bị đơn ông Lưu Kiến Đ trình bày: 

Theo đơn phản tố ngày 01/8/2018, ông Đ phản tố yêu cầu bà T  trả lại 

quyền sử dụng đối với phần đất tranh chấp có diện tích 2.085,7 m
2
 (trong đó có 

86,8 m
2
 thuộc HLATĐB) thuộc thửa đất số 99 tờ bản đồ số 05 tọa lạc tại Ấp L, 

xã T, huyện D. Tại phiên tòa, ông Đ rút một phần yêu cầu phản tố đối với phần 

đất có diện tích 37,23 m
2
 thuộc một phần thửa đất số 99, tờ  ản đồ số 05 nói 

trên, trên đất có 01 ngôi mộ con trai bà T . Đối với những tài sản trên đất gồm 

căn nhà cấp 4, phần mái che và các cây trồng trên đất là của bà T  thì ông Đ yêu 

cầu nhận số tài sản này và chấp nhận thanh toán tr  giá tài sản theo biên bản xác 

đ nh giá ngày 19/7/2018. 

Quá trình giải quyết cũng như tại phiên tòa, ông Đ thống nhất và yêu cầu 

Tòa án sử dụng các kết quả sau đ  làm căn cứ giải quyết vụ án: Biên bản đo đạc, 

xem xét thẩm đ nh tài sản tranh chấp ngày 20/6/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Dầu Tiếng lập; Mảnh trích lục đ a chính có đo đạc chỉnh lý số 561-2018 

ngày 10/7/2018 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Dầu Tiếng; 

Biên bản t  xác đ nh giá tr  tài sản tranh chấp ngày 19/7/2018, cụ th : Phần đất 

tranh chấp có tr  giá là 160.000.000 đồng; phần căn nhà cấp 4 được xây d ng 

năm 2004 có diện tích 66 m
2
 và phần mái che được xây d ng năm 2017 diện 

tích 30 m
2
 có tổng tr  giá là 50.000.000 đồng; các cây trồng trên đất gồm: 59 cây 

cao su trồng năm 2005, 10 cây mít trồng năm 2010, 01 cây tràm  ông vàng 

đường kính 50 cm, 04 cây tràm  ông vàng đường kính 25 cm và 01 cây  ông 
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gòn đường kính 90 cm (   gãy đổ trên đất và còn sống) có giá tr  là 30.000.000 

đồng (tổng tr  giá tài sản là 240.000.000 đồng). 

Nguồn gốc đất tranh chấp và quá trình sử dụng đất: Toàn bộ phần đất 

thuộc thửa đất số 99, 159 và 04 tờ bản đồ số 05 tọa lạc tại Ấp L, xã T, huyện D, 

tỉnh Bình Dương trước đây là do  à nội của ông Đ tức bà Liễu Th  T (không rõ 

năm sinh, năm chết) khai phá từ trước năm 1975. Sau khi bà T chết thì đ  lại 

toàn bộ quyền sử dụng đất cho ông B. Ông B cùng các con quản lý, canh tác sử 

dụng đất đó liên tục và ổn đ nh không tranh chấp. Năm 2001, ông B làm thủ tục 

đăng ký kê khai và được UBND huyện Dầu Tiếng cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử đất số 01595 QSDĐ/QĐ-UB ngày 28/12/2001 cho hộ ông Lưu  iến B, thửa 

đất số 04 tờ bản đồ số 05 với diện tích 10.559 m
2
 tọa lạc tại Ấp L, xã T, huyện 

D, tỉnh Bình Dương. Do không hi u biết nên không biết được diện tích cấp 

quyền sử dụng là bao nhiêu, không phát hiện ra là thửa đất số 99 và số 159 chưa 

được đăng ký đ  cấp quyền sử dụng đất. Thửa đất số 99 và 159  an đầu là đất 

rừng, sau khi khai phá thì bà T và ông B sử dụng đất đ  trồng điều và trồng mỳ. 

Năm 2010, ông B tiếp tục làm thủ tục kê khai đăng ký cấp quyền sử dụng đất 

đối với thửa đất số 159, tờ bản đồ số 05 với diện tích 4.800 m
2
 và được UBND 

huyện Dầu Tiếng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 01149 ngày 

21/3/2011 cho ông Lưu  iến B. Tại thời đi m này, ông B cũng chưa phát hiện 

thửa đất số 99 vẫn chưa được cấp quyền sử dụng đất nên cũng chưa làm thủ tục 

đăng ký kê khai cấp quyền sử dụng đất bổ sung. 

Năm 2004, ông B chuy n nhượng ½ diện tích đất (diện tích 4.994 m
2
) 

thuộc thửa đất số 04 tờ bản đồ số 05 theo Giấy chứng nhận quyền sử đất số 

01595 QSDĐ/QĐ-UB ngày 28/12/2001 cho hộ ông B cho bà T . Các  ên đã 

hoàn thành mọi thủ tục sang tên và bà T  nhận đất và được UBND huyện Dầu 

Tiếng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01217/QĐ-UB ngày 

21/6/2006 với diện tích 4.994 m
2
 thuộc thửa đất số 105 tờ bản đồ số 05. Do đất 

chuy n nhượng là đất ruộng, bà T  không xây d ng nhà đ    được nên bà T  có 

đến xin ông B   nhờ trên phần đất thuộc thửa đất 99 mà hiện nay có tranh chấp 

và được ông B đồng ý.  hi đó, hai  ên chỉ nói miệng với nhau và không lập văn 

bản, giấy tờ gì th  hiện. Thời đi m này, ông B và gia đình không  iết thửa đất 99 

chưa được cấp quyền sử dụng. Được s  đồng ý của ông B, bà T  xây d ng căn 

nhà cấp 4 (căn nhà hiện nay bà T  đang  ) và đến năm 2017 có d ng thêm mái 

che tôn… 

Năm 2011, gia đình ông B thống nhất đ  lại toàn bộ quyền sử dụng đất 

của gia đình cho ông Đ trong đó có thửa đất số 99, 159 và phần còn lại của thửa 

đất số 04 tờ bản đồ số 05. Ông Đ làm thủ tục sang tên đối với thửa đất số 04 và 

được UBND huyện Dầu Tiếng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 

01119 ngày 14/9/2011 cho ông Lưu  iến Đ nhưng ông B vẫn là người tr c tiếp 

quản lý sử dụng đất. Khi làm tục tặng cho quyền sử dụng đất cho ông Đ thì ông 

B, ông Đ cùng với bà T  có cắm các trụ đ  xác đ nh ranh đất với bà T  và hiện 

nay các bên vẫn thống nhất theo ranh giới này. Năm 2013, ông B chết thì ông Đ 
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tiếp quản đất sử dụng, thời đi m này cũng không ai  iết thửa đất 99 chưa được 

cấp quyền sử dụng mà chỉ nghĩ là ông B cho bà T    nhờ. Hiện nay, thửa đất số 

159 vẫn đứng tên ông B, chưa làm thủ tục sang tên cho ông Đ. 

Cuối năm 2016 đầu năm 2017, bà T  kêu người chuy n nhượng lại phần 

đất thuộc thửa đất số 99 và bà T  kêu ông Đ ký tên đ  bà T  chuy n nhượng đất 

cho người khác thì ông Đ không đồng ý và phát sinh tranh chấp vì phần đất này 

có nguồn gốc là của cha ông Đ (tức ông B) đ  lại chứ không phải đất của bà T  

và lúc này ông Đ mới biết được là phần đất thuộc thửa 99 nói trên gia đình ông 

Đ chưa được cấp quyền sử dụng đất. 

Chứng cứ    đơn ông Đ giao nộp: Đơn phản tố ngày 01/8/2018;  ản sao 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 01119 do UBND huyện Dầu Tiếng 

cấp ngày 14/9/2011 cho ông Lưu  iến Đ;  ản sao Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số CH 01149 ngày 21/3/2011 do UBND huyện Dầu Tiếng cấp cho ông 

Lưu  iến B;  ản photo tờ thỏa thuận sang nhượng đất ngày 07/7/2004;  ản sao 

hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 04/01/2011 đối với thửa đất số 04, tờ 

 ản đồ số 05 tọa lạc tại Ấp L, xã T, huyện D;  ản sao hồ sơ cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đối với thửa đất số 159, tờ  ản đồ số 05;  ản photo giấy 

chứng tử của ông Lưu  iến B và bà Nguyễn Th  Th;  ản t  khai ngày 

08/6/2018. 

* T i biên bản làm vi c ngày 01/8/2018, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan ông L, ông A, ông Th, bà H, bà Nh và bà Nh2 trình bày: 

Nguồn gốc phần đất tranh chấp là của ông bà nội tên Lưu Bá L và bà Liễu 

Th  T đ  lại từ trước năm 1975. Năm 1975, sau khi giải phóng đất nước thì ông 

Lưu  iến B cùng vợ là bà Nguyễn Th  Th cùng các con quay về khai khẩn lại 

phần đất này. Sau khi khai khẩn lại khu đất thì gia đình ông B tiến hành trồng 

cây điều và cây mỳ trên đất.  

Sau đó, ông B tiến hành đăng ký kê khai và được UBND huyện Dầu 

Tiếng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01595 QSDĐ/QĐ-UB ngày 

28/12/2001 cho hộ ông Lưu  iến B. Tuy nhiên, khi tiến hành đăng ký kê khai 

không qua đo đạc th c tế nên không biết việc đăng ký kê khai không hết đối với 

diện tích đất đang sử dụng, đất ông B kê khai còn sót lại phần đất thuộc thửa đất 

số 99, tờ bản đồ số 05 tọa lạc tại Ấp L, xã T, huyện D. 

Ngày 07/7/2004, bà T  và ông B có lập tờ thuận sang nhượng đất, trong đó 

ông B đồng ý chuy n nhượng cho bà T  ½ diện tích đất trồng lúa tọa lạc tại ấp 

11A (nay là ấp Lê Danh Cát), xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 01595 QSDĐ/QĐ-UB do UBND huyện Dầu 

Tiếng cấp ngày 28/12/2001 cho hộ ông Lưu  iến B. Việc chuy n nhượng này 

được th c hiện theo đúng quy đ nh của pháp luật và hiện nay bà T  đã được 

UBND huyện Dầu Tiếng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 

01217/QĐ-UB ngày 21/06/2006, với diện tích 4.994 m
2 

thửa đất số 105, tờ bản 

đồ số 05 tọa lạc tại Ấp L, xã T, huyện D.  
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Sau khi nhận chuy n nhượng đất từ ông B thì phần đất chuy n nhượng là 

đất ruộng, không xây d ng nhà   được. Bà T  có xin ông B cho bà T  xây d ng 

căn nhà   nhờ trên phần đất phía trên (thửa đất 99, nay đang tranh chấp) vì bà T  

không có chỗ   nào khác thì được ông B đồng ý. 

Năm 2011, ông B và gia đình thống nhất tặng cho tất cả phần đất còn lại 

cho ông Đ (thời đi m này không biết thửa đất 99 chưa được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng) và hiện nay ông Đ đã được UBND huyện Dầu Tiếng cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH1149 ngày 21/3/2011 cho ông Lưu 

Kiến B. Khi làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho ông Đ thì ông B, ông Đ 

cùng với bà T  có cắm các trụ đ  xác đ nh ranh đất với bà T  và hiện nay các bên 

vẫn thống nhất theo ranh giới này. 

Do nghĩ bà T  sử dụng đất là ông B cho   nhờ và ông Đ chưa có nhu cầu 

sử dụng đất nên chưa yêu cầu bà T  trả lại. Đến cuối năm 2016, bà T  t  ý kêu 

người chuy n nhượng lại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 05 thì phát sinh tranh 

chấp.  

Trước yêu cầu kh i kiện của bà T  thì ông L, ông A, ông Th, bà H, bà Nh, 

bà Nh2 không đồng ý vì phần đất này là của gia đình ông Lưu  iến B khai khẩn 

và sử dụng; bà T    trên đất chỉ là do ông B cho   nhờ. Nay, ông L, ông A, ông 

Th, bà H, bà Nh, bà Nh2 thống nhất yêu cầu phản tố của ông Đ yêu cầu bà T  

phải trả lại quyền sử dụng đất nói trên đ  ông Đ sử dụng theo đúng quy đ nh của 

pháp luật. 

* T i văn bản 1208/U N -NC ngày 24/10/2018, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan U N  huy n  ầu Tiếng có ý kiến: 

- Việc đương s  sử dụng phần diện tích 2.123 m
2
 thuộc thửa đất số 99, tờ 

 ản đồ số 05 tọa lạc tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng không vi phạm quy 

hoạch sử dụng đất của đ a phương và có th  xem xét cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Việc tách thửa đối với diện tích đất trên phải căn cứ theo 

Quyết đ nh số 25/2017/QĐ-UB ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương 

quy đ nh về diện tích tối thi u được phép tách thửa đối với các loại đất trên đ a 

 àn tỉnh Bình Dương. 

- Đối với căn nhà cấp 4 có diện tích 66 m
2
 do bà T  xây d ng năm 2004, 

v  trí xây d ng nhà   trên đất nông thôn với yêu cầu phải có giấy phép xây d ng, 

đề ngh  Tòa án căn cứ Luật Xây d ng năm 2003 đ  th c hiện. Về việc xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh v c quản lý xây d ng, quản lý công trình hạ tầng đô 

th  và quản lý sử dụng nhà thì hiện tại đã hết thời hiệu theo quy đ nh. 

- Đối với phần mái che tôn có diện tích 30 m
2
 do bà T  xây d ng năm 

2017, không thuộc trường hợp phải xin phép xây d ng theo quy đ nh của pháp 

luật. 

- Đối với phần mộ của con trai bà T  là không phù hợp với quy hoạch 

được duyệt theo quy đ nh của pháp luật tại Điều 84 của Luật  ảo vệ môi trường 
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và tại khoản 4 Điều 3 của Ngh  đ nh số 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy đ nh 

về xây d ng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ s  hỏa táng. Việc chôn cất này 

là trái quy đ nh nhưng đến thời đi m này thì pháp luật chưa quy đ nh chế tài cụ 

th . Đề ngh  bà T  phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền di chuy n 

phần mộ riêng lẻ này đến nghĩa trang được Nhà nước quy hoạch đ  chôn cất 

đảm  ảo theo quy đ nh. 

Tại Bản án sơ thẩm số 69/2018/DS-ST ngày 19/11/2018 của TAND 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã quyết đ nh: 

-  hông chấp nhận yêu cầu kh i kiện của  à Trương Th  Ánh T đối với 

ông Lưu  iến Đ về việc yêu cầu chấm dứt hành vi trái pháp luật, không được 

cản tr  việc hợp thức hóa quyền sử dụng đất đối với phần đất có diện tích 2.123 

m
2
 (trong đó có 86,8 m

2
 thuộc HLATĐB) thuộc thửa đất số 99, tờ  ản đồ số 05 

tọa lạc tại Ấp L, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương. 

- Đình chỉ một phần yêu cầu kh i kiện của  à Trương Th  Ánh T đối với 

ông Lưu  iến Đ về việc yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất 

có diện tích 2.123 m
2
 (trong đó có 86,8 m

2
 thuộc HLATĐB) thuộc thửa đất số 

99, tờ  ản đồ số 05 tọa lạc tại Ấp L, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương. 

- Chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Lưu  iến Đ đối với  à Trương Th  

Ánh T về việc tranh chấp quyền sử dụng đất. Tạm giao cho ông Lưu  iến Đ 

được quyền quản lý, sử dụng đối với phần đất có diện tích đất 2.085,7 m
2
 (trong 

đó có 86,8 m
2
 thuộc HLATĐB) thuộc một phần thửa đất số 99, tờ  ản đồ số 05 

tọa lạc tại Ấp L, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương (có sơ đồ  ản vẽ kèm theo). 

 hu đất có tứ cận như sau: Phía đông giáp thửa đất số 159; Phía tây giáp thửa 

đất 105 và đường đất cụt; Phía  ắc giáp đường đất cụt và đường sỏi đỏ; Phía 

nam giáp thửa đất số 159. Ông Lưu  iến Đ được quyền s  hữu toàn  ộ tài sản 

trên đất (phần tài sản này do bà T  tạo lập) gồm có: 01 căn nhà cấp 4 được xây 

d ng năm 2004 có diện tích 66 m
2
, kết cấu: Tường xây gạch không tô, nền xi 

măng, mái lợp tôn, không có laphong. 01 mái che có diện tích 30 m
2
 được xây 

d ng năm 2017, kết cấu: Có 04 trụ xi măng cao 3,5 m, nền  ằng đất, phần mái 

che này liền kề với căn nhà cấp 4. 59 cây cao su trồng năm 2005; 10 cây mít 

trồng năm 2010; 01 cây tràm  ông vàng đường kính 50 cm; 04 cây tràm  ông 

vàng đường kính 25 cm; 01 cây  ông gòn đường kính 90 cm (   đổ trên đất và 

còn sống). Ông Lưu  iến Đ có quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền đ  th c hiện thủ tục kê khai, đăng ký cấp quyền sử dụng đất đối với diện 

tích đất nói trên theo đúng quy đ nh của pháp luật. Buộc ông Lưu  iến Đ có 

trách nhiệm thanh toán cho  à Trương Th  Ánh T tổng số tiền là 112.000.000 

đồng (một trăm mười hai triệu đồng), (gồm 80.000.000 đồng là tr  giá tài sản của 

bà T  tạo lập trên đất và 32.000.000 đồng là tr  giá 20% công sức gìn giữ, tôn tạo 

quyền sử dụng đất của bà T ). 

- Đình chỉ một phần yêu cầu phản tố của ông Lưu  iến Đ đối với  à 

Trương Th  Ánh T về việc không tranh chấp quyền sử dụng đất đối với phần đất 
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có diện tích 37,23 m
2
 thuộc một phần thửa đất số 99, tờ  ản đồ số 05 tọa lạc tại 

Ấp L, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương. 

Ngoài ra  ản án còn tuyên về chi phí đo đạc, án phí, trách nhiệm chậm thi 

hành án và quyền kháng cáo theo quy đ nh của pháp luật. 

Sau khi có  ản án sơ thẩm, ngày 29/11/2018,  à Trương Th  Anh Tuyết là 

nguyên đơn kháng cáo toàn  ộ  ản án sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà 

Nguyễn Th  Phương H (là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn) và ông 

Lưu  iến Đ là    đơn thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Ý kiến của đại diện Viện  i m sát nhân dân tỉnh Bình Dương: Người tiến 

hành tố tụng và tham gia tố tụng tại Tòa án cấp phúc thẩm đã th c hiện đúng 

quy đ nh của Bộ luật Tố tụng dân s . Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, các 

đương s  đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án là phù hợp pháp 

luật. Đề ngh  Hội đồng xét xử căn cứ Điều 300 Bộ luật Tố tụng dân s , sửa  ản 

án sơ thẩm công nhận s  thỏa thuận của các đương s . 

Qua xem xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và s  thỏa thuận 

về việc giải quyết vụ án của các đương s  tại phiên tòa, ý kiến của  i m sát 

viên. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Xét thấy tại  iên  ản hòa giải ngày 08/5/2019, đơn trình  ày ý kiến 

đề ngày 14/5/2019 và tại phiên tòa phúc thẩm, các đương s  đã thỏa thuận được 

với nhau về việc giải quyết vụ án đối với phần đất có diện tích 2.123 m
2
 (CLN) 

thuộc thửa đất số 99, tờ  ản đồ số 05 tọa lạc tại Ấp L, xã T, huyện D, tỉnh Bình 

Dương (theo bản đồ đ a chính xã Thanh Tuyền do Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện Dầu Tiếng lập ngày 10/7/2018). Xét thấy việc thỏa thuận về 

việc giải quyết vụ án của các đương s  là t  nguyện, không vi phạm điều cấm 

của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Hội đồng xét xử sửa  ản án sơ thẩm 

và công nhận sửa  ản án sơ thẩm công nhận s  thỏa thuận của các đương s  

theo quy đ nh tại Điều 300 Bộ luật Tố tụng dân s . 

[2] Án phí sơ thẩm, chi phí thẩm đ nh đo đạc các đương s  phải nộp theo 

quy đ nh của pháp luật. Án phí dân s  phúc thẩm, nguyên đơn phải ch u. Ý kiến 

của  i m sát viên là phù hợp pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH: 

- Căn cứ các Điều 147, 148, 157, 165, 300,313 Bộ luật Tố tụng dân s ;  

- Căn cứ Điều 29 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy  an Thường vụ Quốc hội quy đ nh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Sửa  ản án Bản án dân s  sơ thẩm số 69/2018/DS-ST, ngày 19/11/2018 

của TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, công nhận s  thỏa thuận của các 

đương s  như sau: 
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Phần đất có diện tích đất 2.123 m
2
 (CLN) thuộc thửa đất số 99, tờ  ản đồ 

số 05 tọa lạc tại Ấp L, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương: Bà Trương Th  Ánh T 

được quyền quản lý, sử dụng diện tích đất 1.042,8 m
2
, căn nhà cấp 4, cây trồng, 

tài sản gắn liền với đất (ký hiệu A) và phần đất mộ, khuôn viên mộ diện tích 

37,23 m
2
. Các con của ông Lưu  iến B gồm: Ông Lưu Thanh L, ông Lưu  iến 

A, ông Lưu Bình Th, bà Lưu  im H, bà Lưu Thanh Nh, bà Lưu Thanh Nh2 và 

ông Lưu  iến Đ được quyền quản lý, sử dụng diện tích đất 1.042,8 m
2
 và cây 

trồng, tài sản gắn liền với đất (ký hiệu B) (theo bản đồ đ a chính xã Thanh 

Tuyền do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Dầu Tiếng lập ngày 

10/7/2018 kèm theo). Các đương s  có nghĩa vụ kê khai đăng ký quyền sử dụng 

đất theo quy đ nh của pháp luật về đất đai. 

2. Về án phí, chi phí thẩm đ nh, đo đạc:  

Án phí dân s  sơ thẩm: Bà Trương Th  Ánh T nộp 4.000.000 đồng được trừ 

vào số tiền 1.500.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 

0011724 ngày 20/4/2018 của Chi cục Thi hành án dân s  huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương. Bà T  còn nộp tiếp 2.500.000 đồng. Ông Lưu  iến Đ nộp 

4.000.000 đồng, được khấu trừ số tiền 4.000.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí, lệ phí tòa án số 0012197 ngày 01/8/2018 của Chi cục Thi hành án 

dân s  huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

Án phí phúc thẩm: Bà Trương Th  Ánh T phải ch u 300.000 đồng, được trừ 

vào 300.000 đồng đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0012620 ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân s  huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

Chi phí thẩm đ nh, đo đạc 1.078.000 đồng, bà T  nộp 539.000 đồng được 

trừ vào tạm ứng. Ông Đ nộp 539.000 đồng đ  hoàn trả lại cho bà T .  

Trường hợp  ản án, quyết đ nh được thi hành theo quy đ nh tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân s  thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành 

án dân s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện 

thi hành án hoặc    cưỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy đ nh tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân s . 

Bản án phúc thẩm có hiệu l c pháp luật k  từ ngày tuyên án (ngày 

23/5/2019)./. 
N i nhận: 

- V SND tỉnh Bình Dương;                                                        
- TAND huyện Dầu Tiếng;                            

- Chi cục THADS huyện Dầu Tiếng;             

- Các đương s ;  

- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP.                        
 

TM  HỘI Đ NG X T X   H C TH M 

TH M  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

Nguyễn Thành Trung 

 


